
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 943 3.4 -11.2 -35.7 9.9 1.5 3,640,161      

VN30 Index 940 3.9 -11.4 -38.0 8.1 1.5 2,654,120      

VN Midcap 945 4.0 -23.1 -54.2 7.0 0.8 187,273         

VN Smallcap 945 4.0 -23.1 -54.2 7.0 0.8 187,273         

HNX Index 183 4.4 -19.5 -59.4 11.7 1.1 204,769         

UpCom 65 3.2 -18.5 -41.4 10.4 1.2 862,083         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Công nghệ Thông tin 5.1 -8.8 -17.4 0.8 17.4 3.2 86,383           
Dịch vụ Tiêu dùng 4.3 -22.5 -37.3 -37.7 n.a 3.0 166,143         
Dầu khí 5.7 -24.8 -49.9 -54.0 14.3 1.6 40,595           
Dược phẩm và Y tế 2.1 -5.8 -25.3 -22.2 14.2 1.9 28,387           
Công nghiệp 4.2 -20.8 -42.1 -41.1 11.4 1.1 169,576         
Ngân hàng 4.1 -0.8 -28.7 -24.7 9.2 1.6 1,280,681      
Tài chính 5.9 -21.4 -53.3 -51.4 7.5 1.2 122,425         

Bất động sản 3.1 -20.2 -45.0 -41.2 13.3 1.7 792,329         
Hàng Tiêu dùng -0.6 -2.9 -22.3 -20.4 16.3 2.8 548,023         

Tiện ích Cộng đồng 4.5 0.5 2.4 -7.4 19.6 2.6 301,526         

Nguyên vật liệu 6.1 -30.5 -58.9 -61.7 4.0 0.9 220,195         

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 106           -0.2 -4.0 -6.3 -0.3 11.0 10.7
USD/JPY 140           0.2 -4.7 -6.4 4.0 21.2 21.5
USD/CNY 7               0.5 -2.2 -1.6 4.3 11.4 10.7
KRW/USD 1,325        0.6 -2.9 -7.7 1.3 11.5 12.3
EUR/USD 1               -0.4 -3.7 -5.3 -2.1 9.4 8.9
USD/VND 24,787     -0.1 -0.3 1.9 5.9 8.6 9.5
Dầu Thô 87             -0.5 0.8 1.1 0.0 15.0 7.1
Xăng 252           0.0 -1.1 -4.4 -13.3 12.9 7.1
Khí đốt 6               -0.6 2.3 -7.1 -35.7 60.8 15.9
Than 341           3.2 0.6 -13.1 -16.3 101.1 128.3
Vàng 1,777        -0.1 4.1 7.7 0.1 -2.9 -4.0
Thép cuộn 3,863        0.5 2.0 -2.3 -4.9 -18.7 -19.0

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Đảo chiều ngoạn mục"

▶ Thị trường chứng khoán tăng điểm phiên hôm 
nay. Đa số nhóm ngành giao dịch trong sắc xanh.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 
31.00 điểm (+3.40%), đạt 942.90 điểm; HNX-Index 
cũng tăng 7.67 điểm (+4.36%), đạt 183.45 điểm. 
Thanh khoản toàn thị trường đạt 14.3 nghìn tỷ đồng, 
tương ứng khoảng 1,046 triệu cổ phiếu được giao 
dịch. Khối ngoại mua ròng 657.72 tỷ đồng, tập trung 
ở CTG.
▶ VIC (+5.96%), BID (+6.89%), GAS (+4.93%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, VNM (-3.25%), NVL (-6.90%), SAB (-
3.06%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường. 
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm trong 
phiên giao dịch hôm nay. Công nghệ, Nguyên vật 
liệu, Dầu khí là 3 nhóm ngành tăng mạnh nhất FPT, 
HPG, PLX.
▶  Góc nhìn kỹ thuật: Mặc dù áp lực bán giải chấp 
vẫn tiếp tục chi phối  ngay ở đầu phiên giao dịch, 
nhưng lực cầu bắt đáy nhanh chóng tham gia đã 
giúp nhiều cổ phiếu thoát khỏi mức giá sàn, phục 
hồi và tăng mạnh lên mức giá trần trong phiên. Đà 
lan tỏa tích cực là động lực cho chỉ số đóng cửa ở 
mức cao và tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing. 
Khớp lệnh cũng vượt trên mức bình quân 20 phiên 
cho thấy sự đồng thuận. Hiện đây là tín hiệu tích cực 
trong ngắn hạn, nhưng vẫn còn khá sớm để kết luận 
thị trường đã tạo đáy hay chưa, chúng ta vẫn cần 
thêm vài phiên xác nhận. 

VN Index VN30 Index HNX Index

Nhóm ngành
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FPT - Công nghệ: Tập đoàn FPT đã công bố KQKD 10 tháng đầu năm 2022, tiếp tục đạt 
mức tăng trưởng trên 20%, lượng đơn hàng nước ngoài tăng mạnh.
Cụ thể, doanh thu FPT đạt 35.105 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.456 tỷ đồng, đồng 
loạt tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí, FPT lãi sau thuế 10 tháng 5.541 
tỷ đồng, tăng hơn 28% so với thực hiện trong cùng kỳ năm 2021. Trong đó, LNST thuộc 
về Cổ đông Công ty mẹ tăng 31% lên 4.550 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 10 
tháng tăng 30% lên 4.158 đồng. Tính riêng trong tháng 10, FPT thu về hơn 4.100 tỷ đồng 
doanh thu và lãi sau thuế mang lại 685 tỷ đồng.
Đặc biệt, khối công nghệ giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 57% doanh thu và 46% lợi nhuận 
trước thuế cho FPT, tương đương 20,047 tỷ đồng và 2.970 tỷ đồng.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP FPT - FPT

1) PLC – Hóa dầu: Tổng CTCP Hóa dầu Petrolimex thông báo ngày 8/12 sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ 
lệ thực hiện 12%. Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX) là công ty mẹ của PLC với lượng nắm giữ lên đến gần 63.9 triệu cổ phiếu, tương 
đương 79.07% vốn. Theo đó, PLX sẽ nhận về gần 76.7 tỷ đồng cổ tức từ PLC.

2) GMX - Nguyên vật liệu: Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng trưởng hơn 140% so với cùng kỳ - sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. CTCP 
Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022 với doanh thu tăng trưởng mạnh 285%, đạt 76.42 tỷ đồng, gấp 
gần 4 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh, đạt 13.81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi 1.46 tỷ đồng. 
Nguyên nhân do nền kinh tế phục hồi tốt sau đại dịch Covid-19, nhu cầu tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp tăng cao nên sản lượng 
tiêu thụ nhóm sản phẩm gạch xây tường và sản lượng sản phẩm trang trí tăng cao.

3) CLH - Nguyên vật liệu:  Lũy kế 10 tháng năm 2022, Công ty CP Xi măng La Hiên VVMI (Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc) đã sản 
xuất và tiêu thụ được trên 635 nghìn tấn sản phẩm các loại, đạt trên 85% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 664 tỷ đồng, bằng 95% kế 
hoạch; nộp ngân sách Nhà nước gần 38 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt trên 50.5 tỷ đồng.

4) CC4 - Bất động sản: Thay đổi mục đích sử dụng vốn, Incon4 sử dụng 150 tỷ đồng để đầu tư vào các công ty, các dự án bất động sản tại 
Hà Nội, thay vì thực hiện dự án KN Paradise - Cam Ranh (Khánh Hòa) như kế hoạch trước.  Nguyên nhân của việc thay đổi này là do chưa 
thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vạn Thành để triển khai thi công kết cấu, hoàn thiện thô và MEB 820 căn nhà phố 
thuộc tiểu khu NIKKO.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 11/15/2022 11/16/2022 TB 1 tuần
1 Hóa chất 105.6 179               1,161           565                   

2 Dầu khí 101.2 43                 273              136                   

3 Bán lẻ 81.2 173               671              370                   

4 Xây dựng và Vật liệu 61.8 184               602              372                   

5 Công nghệ Thông tin 43.7 220               233              162                   

6 Bất động sản 40.1 1,112            2,051           1,464                

7 Y tế 37.6 17                 25                18                      

8 Dịch vụ tài chính 36.5 832               1,361           997                   

9 Thực phẩm và đồ uống 27.7 655               995              780                   
10 Bảo hiểm 27.3 121               110              86                      

11 Ô tô và phụ tùng 23.2 69                 117              95                      

12 Du lịch và Giải trí 21.9 56                 62                51                      

13 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 20.3 392               473              393                   

14 Ngân hàng 18.8 2,440            3,007           2,530                

15 Hàng cá nhân & Gia dụng 15.2 136               129              112                   

16 Điện, nước & xăng dầu khí đốt 6.5 286               228              214                   

17 Tài nguyên Cơ bản -27.8 727               677              939                   

DGC Hóa chất Đức Giang Hóa chất 56,900        7.0 -19.7 -22.8 371                   655.9            
DIG DIC Corp Bất động sản 10,800        6.9 -19.4 -86.4 116                   512.1            
TCB Techcombank Ngân hàng 22,100        6.8 -9.2 -55.8 157                   364.6            

MWG Thế giới di động Bán lẻ 40,450        6.9 -11.1 -40.5 116                   313.1            
MBB MBBank Ngân hàng 15,100        6.7 -10.9 -37.3 70                     366.9            
VCI Chứng khoán Bản Việt Dịch vụ tài chính 18,900        6.8 -19.6 -66.3 81                     298.1            

DXG Địa ốc Đất Xanh Bất động sản 9,120          6.9 -19.6 -73.9 126                   228.1            
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling Dầu khí 13,600        6.7 -19.8 -39.5 131                   216.4            
SSI Chứng khoán SSI Dịch vụ tài chính 14,850        6.8 -0.3 -69.5 46                     383.4            
VPB VPBank Ngân hàng 15,500        5.8 -11.4 -35.1 38                     424.9            
FPT FPT Corp Công nghệ Thông tin 69,300        5.2 -6.4 -10.6 103                   197.1            

VNM VINAMILK Thực phẩm và đồ uống 74,500        -3.2 -7.9 -13.8 59                     268.9            
CTG VietinBank Ngân hàng 24,800        6.0 1.4 -26.8 41                     314.5            
HDC Phát triển Nhà BR-VT Bất động sản 30,400        6.9 -2.7 -60.0 107                   175.5            
DCM Đạm Cà Mau Hóa chất 26,400        6.9 -11.7 -28.1 97                     173.6            

PTL Petroland Bất động sản 3,130.0 6.8 -18.3 -81.4 -8.5 3.13
HII An Tiến Industries Hóa chất 4,210.0 6.9 -15.6 -75.1 -7.4 4.21

BCG Bamboo Capital Dịch vụ tài chính 5,200.0 6.6 -20.0 -77.2 -9.6 5.20
DXS Dịch vụ BĐS Đất Xanh Bất động sản 4,500.0 3.7 -22.1 -84.7 -12.7 4.50
DRH DRH Holdings Bất động sản 2,710.0 -6.2 -29.2 -87.5 -20.2 2.71
ASM Tập đoàn Sao Mai Thực phẩm và đồ uống 7,050.0 7.0 -19.8 -59.9 -9.3 7.05
ABS DV Nông nghiệp Bình Thuận Bán lẻ 6,100.0 2.2 -23.3 -77.8 -13.7 6.10
OGC Tập đoàn Đại Dương Dịch vụ tài chính 6,420.0 -7.0 -30.1 -43.7 -21.0 6.42
NBB 577 CORP Bất động sản 13,500.0 -2.5 -16.9 -69.8 -13.7 13.50

DGC Hóa chất Đức Giang Hóa chất 56,900.0 7.0 -19.7 -22.8 -9.4 56.90

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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